SỔ ĐĂNG KÍ CÁ BIỆT
CHỦNG LOẠI: SÁCH PHÁP LUẬT
	STT
	Ngày vào sổ
	Số cá biệt
	Họ tên tác giả
	Tên ấn phẩm
	Kiểm kê
	Thông tin xuất bản
	Giá tiền
	Môn loại
	Số TQ
	Ngày số BBX
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhà XB
	Nơi XB
	Năm XB
	
	
	
	
	

	1
	01/01/2016
	SPL-00001
	 
	Tài liệu tập huấn về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên bậc tiểu học 
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2014
	0
	34
	 01
	
	

	2
	01/01/2016
	SPL-00002
	
	Tài liệu tập huấn về ATGT cho cán bộ, giáo viên bậc tiểu học 
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2014
	0
	34
	 01
	
	

	3
	01/01/2016
	SPL-00003
	 
	Tài liệu nghiệp vụ thanh tra Giáo dục năm học 2008-2009
	
	
	
	
	
	HN
	.H
	2008
	0
	34
	 01
	
	

	4
	01/01/2016
	SPL-00004
	 
	Dự thảo các văn kiện trình đại hội XII của Đảng
	
	
	
	
	
	CTrị
	H
	2015
	0
	34
	 01
	
	

	5
	01/01/2016
	SPL-00005
	 
	Dự thảo các văn kiện trình đại hội XII của Đảng
	
	
	
	
	
	CTrị
	H
	2015
	0
	34
	 01
	
	

	6
	01/01/2016
	SPL-00006
	 TÀI THÀNH
	Hướng dẫn chi tiết thi hành luật giáo dục …
	
	
	
	
	
	DTrí
	H
	2013
	0
	34
	 01
	
	

	7
	01/01/2016
	SPL-00007
	QUÝ LONG
	Hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật Giáo dục 
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2011
	325000
	34
	 01
	
	

	8
	01/01/2016
	SPL-00008
	PHẠM VĂN GIÁP
	Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	
	KTQD
	.H
	2009
	320000
	34
	 01
	
	

	9
	01/01/2016
	SPL-00009
	PHẠM SONG
	Hướng dẫn sử dụng thuốc trong điều trị học các bệnh nhiễm trùng
	
	
	
	
	
	YH
	.H
	2010
	298000
	61
	 01
	
	

	10
	01/01/2016
	SPL-00010
	QUÝ LONG
	Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở Giáo dục 
	
	
	
	
	
	 YH
	.H
	2011
	298000
	61
	 01
	
	

	11
	01/01/2016
	SPL-00011
	LÊ HUY HÀ
	Kỹ năng hỗ trợ đổi mới quản lý dành cho hiệu trưởng và cán bộ quản lý Giáo dục
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2008
	290000
	34
	 01
	
	

	12
	01/01/2016
	SPL-00012
	MINH HÀ
	Cẩm nang pháp luật về quản lí tài chính và quản lí tài sản công trong nhà trường
	
	
	
	
	
	TC
	.H
	2008
	295000
	34
	 01
	
	

	13
	01/01/2016
	SPL-00013
	PHẠM DUNG
	Những quy định mới nhất về quản lí tài chính… trong ngành Giáo dục
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2008
	285000
	34
	 01
	
	

	14
	01/01/2016
	SPL-00014
	TRẦN HỒNG TY
	Hướng dẫn công tác quản Lý tài chính, ngân sách, tài sản …
	
	
	
	
	
	TC
	.H
	2011
	315000
	34
	 01
	
	

	15
	01/01/2016
	SPL-00015
	MINH HÀ
	Luật Giáo dục : (Đã sửa đổi, bổ sung, áp dụng 
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2010
	295000
	34
	 01
	
	

	16
	01/01/2016
	SPL-00016
	QUÝ LONG
	Hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong trường học 
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2009
	295000
	61
	 01
	
	

	17
	01/01/2016
	SPL-00017
	ĐOÀN HUYỀN TRANG
	Cẩm nang công tác Đảng 
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2011
	215000
	34
	 01
	
	

	18
	01/01/2016
	SPL-00018
	THI ANH
	Quy định mới về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Giáo dục - Đào tạo
	
	
	
	
	
	LĐ
	.H
	2008
	220000
	34
	 01
	
	

	19
	01/01/2016
	SPL-00019
	NG THỊ NGỌC BẢO
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2011
	20000
	34
	 01
	
	

	20
	01/01/2016
	SPL-00020
	NG THỊ NGỌC BẢO
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2011
	20000
	34
	 01
	
	

	21
	01/01/2016
	SPL-00021
	NG THỊ NGỌC BẢO
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2011
	20000
	34
	 01
	
	

	22
	01/01/2016
	SPL-00022
	NG THỊ NGỌC BẢO
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2011
	20000
	34
	 01
	
	

	23
	01/01/2016
	SPL-00023
	NG THỊ NGỌC BẢO
	Hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2011
	20000
	34
	 01
	
	

	24
	01/01/2016
	SPL-00024
	LÊ THỊ THU HUYỀN
	Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Tiểu học (2005-2007)
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2008
	16000
	34
	 01
	
	

	25
	01/01/2016
	SPL-00025
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008-2009
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2008
	25000
	34
	 01
	
	

	26
	01/01/2016
	SPL-00026
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2009
	25000
	34
	 01
	
	

	27
	01/01/2016
	SPL-00027
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2010
	25000
	34
	 01
	
	

	28
	01/01/2016
	SPL-00028
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	.H
	2011
	30000
	34
	 01
	
	

	29
	01/01/2016
	SPL-00029
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2012
	30000
	34
	 01
	
	

	30
	01/01/2016
	SPL-00030
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2013
	30000
	34
	 01
	
	

	31
	01/01/2016
	SPL-00031
	 
	Các văn bản về chế độ Đảng phí 
	
	
	
	
	
	HN
	.H
	2011
	0
	34
	 01
	
	

	32
	01/01/2016
	SPL-00032
	ĐỖ XUÂN ĐỊNH
	Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng
	
	
	
	
	
	HN
	.H
	2012
	0
	3KV
	 01
	
	

	33
	01/01/2016
	SPL-00033
	 
	Nghị định quy định sử phạt hành chính về dân số và trẻ em
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2008
	0
	34
	 01
	
	

	34
	01/01/2016
	SPL-00034
	 
	Tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma tuý và phòng, chống HIV/AIDS
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2008
	0
	34
	 01
	
	

	35
	01/01/2016
	SPL-00035
	 
	Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
	
	
	
	
	
	CTQG
	H
	2001
	0
	3KV
	 01
	
	

	36
	01/01/2016
	SPL-00036
	 LÊ HỒNG SƠN
	Tổng kết 10 năm thực hiện xã hội hoá giáo dục
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2000
	0
	3KV
	 01
	
	

	37
	01/01/2016
	SPL-00037
	PHẠM THANH NGÀ
	Hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn
	
	
	
	
	
	LĐ
	H
	2004
	0
	34
	 01
	
	

	38
	01/01/2016
	SPL-00038
	
	Nghiệp vụ thanh tra trường học và giáo viên phổ thông
	
	
	
	
	
	HN
	H
	1997
	0
	34
	 01
	
	

	39
	01/01/2016
	SPL-00039
	NG DUY HUÌNG
	Tài liệu học tập các nghị quyết hội nghị trung ương bảy, khóa X 
	
	
	
	
	
	CTQG
	.H
	2008
	5000
	34
	 01
	
	

	40
	01/01/2016
	SPL-00040
	NG QUỲNH MAI
	Tài liệu học tập nghị quyết chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam khoá XI
	
	
	
	
	
	CTQG
	.H
	2014
	9100
	34
	 01
	
	

	41
	01/01/2016
	SPL-00041
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2006-2007
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2006
	13000
	34
	 01
	
	

	42
	01/01/2016
	SPL-00042
	 
	Quy chế tổ chức, hoạt động và một số mặt công tác của các la hình trường học
	
	
	
	
	
	HN
	.H
	1993
	0
	34
	 01
	
	

	43
	01/01/2016
	SPL-00043
	 
	Các văn bản chủ yếu về sắp xếp tổ chức, biên chế trường học
	
	
	
	
	
	HN
	.H
	1992
	0
	34
	 01
	
	

	44
	01/01/2017
	SPL-00044
	 
	Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	
	
	
	
	H.Đức
	H
	2016
	25000
	34
	02 
	
	

	45
	01/01/2017
	SPL-00045
	 ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ
	Công tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí trong trường học
	
	
	
	
	
	VHTT
	H
	2014
	85000
	34
	02 
	
	

	46
	01/01/2017
	SPL-00046
	VŨ ANH TUẤN
	Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	
	
	
	
	
	LĐXH
	H
	2014
	22000
	34
	02 
	
	

	47
	01/01/2017
	SPL-00047
	VŨ ANH TUẤN
	Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em
	
	
	
	
	
	LĐXH
	H
	2014
	35000
	34
	02 
	
	

	48
	01/01/2017
	SPL-00048
	VŨ ANH TUẤN
	Tìm hiểu các quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
	
	
	
	
	
	LĐXH
	H
	2014
	25000
	34
	02 
	
	

	51
	01/01/2017
	SPL-00051
	VŨ ANH TUẤN
	Luật thanh tra
	
	
	
	
	
	LĐXH
	H
	2014
	38000
	34
	02 
	
	

	52
	01/01/2017
	SPL-00052
	VŨ ANH TUẤN
	Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	
	
	
	
	
	LĐXH
	H
	2014
	22000
	34
	02 
	
	

	53
	01/01/2017
	SPL-00053
	LÝ BÁ TOÀN
	Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	
	
	
	
	H.Đức
	H
	2014
	18000
	34
	02 
	
	

	55
	01/01/2017
	SPL-00055
	LÊ VĂN HIỆU
	Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2016
	0
	34
	02
	
	

	56
	01/01/2017
	SPL-00056
	
	Một số văn bản pháp quy mới về CB, CC, VC ngành GD&ĐT
	
	
	
	
	
	PL
	H
	2004
	0
	34
	02
	
	

	57
	01/01/2017
	SPL-00057
	NG TRỌNG ĐIỀU
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương năm 2004 - Tập 3
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2005
	0
	34
	02
	
	

	58
	01/01/2017
	SPL-00058
	NGUYỄN VĂN TÚC
	Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	TC
	H
	2006
	0
	34
	02
	
	

	59
	01/01/2017
	SPL-00059
	LÊ HỒNG SƠN
	Những chế độ chính sách và VBPL đối với CB, GV, NV - Tập 1
	
	
	
	
	
	LĐ
	H
	2000
	0
	34
	02
	
	

	60
	01/01/2017
	SPL-00060
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2006-2007
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2006
	13000
	34
	02 
	
	

	61
	01/01/2017
	SPL-00061
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2007-2008
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2006
	17300
	34
	02
	
	

	61
	01/01/2017
	SPL-00061
	 
	Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2007-2008
	
	
	
	
	
	GD
	.H
	2006
	17300
	34
	02
	
	

	62
	01/10/2017
	SPL-00062
	 
	Các văn bản hiện hành về công tác tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2007
	0
	34
	03
	
	

	63
	01/10/2017
	SPL-00063
	 
	Tài liệu tập huấn luật viên chức
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2012
	0
	34
	03
	
	

	64
	01/10/2017
	SPL-00064
	 
	Một số văn bản hiện hành về công tác tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2009
	0
	34
	03
	
	

	65
	15/10/2018
	SPL-00065
	 
	Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân...
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2018
	0
	34
	05 
	
	

	66
	15/10/2018
	SPL-00066
	 
	Tài liệu tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở GD
	
	
	
	
	
	HD
	HD
	2018
	0
	34
	05 
	
	

	67
	15/10/2018
	SPL-00067
	THÙY LINH
	650 tình huống công tác quản lý và điều hành cơ quan...
	
	
	
	
	
	LĐ
	H
	2010
	299000
	34
	05 
	
	

	68
	15/10/2018
	SPL-00068
	PHẠM XUÂN TUYÊN
	Một số vấn đề về tài chính - kế toán hành chính sự nghiệp
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2014
	0
	34
	05 
	
	

	69
	15/10/2018
	SPL-00069
	LÊ THỊ HUYỀN TRÂM
	Những quy định mới nhất về công tác kiểm toán theo luật ngân sách 2010
	
	
	
	
	
	T.Chính
	H
	2010
	295000
	34
	05 
	
	

	70
	15/10/2018
	SPL-00070
	CAO THỊ THU
	Chế độ mua sắm quản lý, sử dụng tài sản công...
	
	
	
	
	
	LĐ
	H
	2007
	295000
	34
	05 
	
	

	71
	15/10/2018
	SPL-00071
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƯ
	Kế toán cần biết khi thực hiện giao dịch qua kho bạc nhà nước
	
	
	
	
	
	T.Chính
	H
	2015
	330000
	34
	05 
	
	

	72
	15/10/2018
	SPL-00072
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƯ
	Hướng dẫn lập hồ sơ thanh quyết toán
	
	
	
	
	
	T.Chính
	H
	2015
	330000
	34
	05 
	
	

	73
	15/10/2018
	SPL-00073
	PHẠM NGỌC QUYẾT
	Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
	
	
	
	
	
	T.Chính
	H
	2006
	110000
	34
	05 
	
	

	74
	01/01/2019
	SPL-00074
	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
	Cẩm nang về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2017
	0
	34
	06 
	
	

	75
	01/01/2019
	SPL-00075
	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
	Cẩm nang về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2017
	0
	34
	06 
	
	

	76
	01/01/2019
	SPL-00076
	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
	Cẩm nang về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
	
	
	
	
	
	HN
	H
	2017
	0
	34
	06 
	
	

	77
	01/11/2019
	SPL-00077
	PHẠM NGỌC QUYẾT
	Hệ thống văn bản quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy...
	
	
	
	
	
	Tài Chính
	H
	2006
	13000
	34
	07 
	
	

	78
	01/11/2019
	SPL-00078
	HÀ THỊ NGỌC HÀ
	Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính
	
	
	
	
	
	Tài Chính
	H
	2005
	285000
	34
	07 
	
	

	79
	01/11/2019
	SPL-00079
	VŨ ĐÌNH QUYỀN
	Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
	
	
	
	
	
	Tài Chính
	H
	2007
	285000
	34
	07 
	
	

	80
	01/11/2019
	SPL-00080
	PHẠM CHÍ THÀNH
	Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2017
	14000
	34
	07 
	
	

	81
	01/11/2019
	SPL-00081
	NGUYỄN VĂN NÊN
	Văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2017
	0
	34
	07 
	
	

	82
	01/11/2019
	SPL-00082
	NGUYỄN VĂN NÊN
	Văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2017
	0
	34
	07 
	
	

	82
	01/11/2019
	SPL-00082
	NGUYỄN VĂN NÊN
	Văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2017
	0
	34
	07 
	
	

	83
	12/12/2019
	SPL-00083
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	84
	12/12/2019
	SPL-00084
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	85
	12/12/2019
	SPL-00085
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	86
	12/12/2019
	SPL-00086
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	87
	12/12/2019
	SPL-00087
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	88
	12/12/2019
	SPL-00088
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	89
	12/12/2019
	SPL-00089
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	90
	12/12/2019
	SPL-00090
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	91
	12/12/2019
	SPL-00091
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	92
	12/12/2019
	SPL-00092
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	93
	12/12/2019
	SPL-00093
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	94
	12/12/2019
	SPL-00094
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	95
	12/12/2019
	SPL-00095
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	96
	12/12/2019
	SPL-00096
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	97
	12/12/2019
	SPL-00097
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	98
	12/12/2019
	SPL-00098
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	99
	12/12/2019
	SPL-00099
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	100
	12/12/2019
	SPL-00100
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	101
	12/12/2019
	SPL-00101
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	102
	12/12/2019
	SPL-00102
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	103
	12/12/2019
	SPL-00103
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	104
	12/12/2019
	SPL-00104
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	105
	12/12/2019
	SPL-00105
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	106
	12/12/2019
	SPL-00106
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	107
	12/12/2019
	SPL-00107
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	108
	12/12/2019
	SPL-00108
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	109
	12/12/2019
	SPL-00109
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	110
	12/12/2019
	SPL-00110
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	111
	12/12/2019
	SPL-00111
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	112
	12/12/2019
	SPL-00112
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	113
	12/12/2019
	SPL-00113
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	114
	12/12/2019
	SPL-00114
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	115
	12/12/2019
	SPL-00115
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	116
	12/12/2019
	SPL-00116
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	117
	12/12/2019
	SPL-00117
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	118
	12/12/2019
	SPL-00118
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	119
	12/12/2019
	SPL-00119
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	120
	12/12/2019
	SPL-00120
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	121
	12/12/2019
	SPL-00121
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	122
	12/12/2019
	SPL-00122
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	123
	12/12/2019
	SPL-00123
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	124
	12/12/2019
	SPL-00124
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	125
	12/12/2019
	SPL-00125
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	126
	12/12/2019
	SPL-00126
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	127
	12/12/2019
	SPL-00127
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	128
	12/12/2019
	SPL-00128
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	129
	12/12/2019
	SPL-00129
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	130
	12/12/2019
	SPL-00130
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	131
	12/12/2019
	SPL-00131
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	132
	12/12/2019
	SPL-00132
	PHẠM THỊ TRÂM
	An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
	
	
	
	
	
	ĐHQG
	H
	2019
	0
	34(V)
	08 
	
	

	133
	12/12/2019
	SPL-00133
	LÊ THỊ KIM DUNG
	Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh
	
	
	
	
	
	T.Niên
	H
	2019
	40000
	34(V)
	08 
	
	

	134
	12/12/2019
	SPL-00134
	LÊ THỊ KIM DUNG
	Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh
	
	
	
	
	
	T.Niên
	H
	2019
	40000
	34(V)
	08 
	
	

	135
	12/12/2019
	SPL-00135
	LÊ THỊ KIM DUNG
	Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh
	
	
	
	
	
	T.Niên
	H
	2019
	40000
	34(V)
	08 
	
	

	136
	12/12/2019
	SPL-00136
	LÊ THỊ KIM DUNG
	Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh
	
	
	
	
	
	T.Niên
	H
	2019
	40000
	34(V)
	08 
	
	

	137
	01/01/2022
	SPL-00137
	VỤ VĂN THƯ
	Văn kiện hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành trung ương khóa XII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2019
	0
	34
	14
	
	

	138
	01/01/2022
	SPL-00138
	
	Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	139
	01/01/2022
	SPL-00139
	
	Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 2
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	140
	01/01/2022
	SPL-00140
	 
	Văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	141
	01/01/2022
	SPL-00141
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	142
	01/01/2022
	SPL-00142
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	143
	01/01/2022
	SPL-00143
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	144
	01/01/2022
	SPL-00144
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	145
	01/01/2022
	SPL-00145
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	146
	01/01/2022
	SPL-00146
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	147
	01/01/2022
	SPL-00147
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	148
	01/01/2022
	SPL-00148
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	149
	01/01/2022
	SPL-00149
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	150
	01/01/2022
	SPL-00150
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	151
	01/01/2022
	SPL-00151
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	152
	01/01/2022
	SPL-00152
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	153
	01/01/2022
	SPL-00153
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	154
	01/01/2022
	SPL-00154
	 
	Quy định về những điều Đảng viên không được làm
	
	
	
	
	
	C.Trị
	H
	2021
	0
	34
	14
	
	

	155
	01/04/2022
	SPL-00155
	 TRẦN QUỐC ĐOAN
	Luật thi đấu bóng đá 5 người
	
	
	
	
	
	TDTT
	H
	2006
	5000
	34
	16
	
	

	156
	01/04/2022
	SPL-00156
	LÊ VĂN IN
	Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, cấp cơ sở và trên cơ sở
	
	
	
	
	
	C.trị
	H
	2006
	46000
	34
	16
	
	

	157
	17/10/2022
	SPL-00157
	LÊ VĂN IN
	Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng
	
	
	
	
	
	TT
	H
	2021
	0
	34
	18
	
	


9

